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Tườ ị ực đúc sẵ ả ới cho chung cư cao tầ ứ
ụ ạ ệ

ần Phước Đông ễ
Công ty TNHH Bê tông Đúc sẵ
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ườ ấ ớ
ườ

Chung cư cao tầ

Tườ ị ực đúc sẵn (hay còn đượ ọi là Tườ ấ ớ
Precast Panels) đượ ứ ụ ạ ều nơi trên thế ớ ệ ứ ụ
ầ ên đế ầ ỉ ới đượ ứ ụ ần đây. Australia là nướ ứ ụ ả

ế ới cho các công trình chung cư cao tầ ứ ốn đưa 
ả ế ệ ựng chung cư cao tầ ớ ải pháp đổ ạ ỗ ề ố ằ

tườ ị ực đúc sẵ ằng cách này chúng tôi thay đổ ả ế ế ấ ủ
ộ ừ ần thân đế ầ ện pháp thi công cũng như thờ ẽ đượ ả
ế đáng kể. Chi phí và độ ề ữ ủa công trình cũng là ưu điể ớ ủ ệ ứ ụ tườ

ị ực đúc sẵ ẽ ể đầu tư xây dựng các chung cư cao tầ ở ớ ố lượ ớ
ớ ẽ đạ ẽ, đẹ ề ứ ụ phương pháp nghiên cứ

ố ột công trình chung cư đượ ế ế ằ tườ ị ự
đúc sẵ ừ ấ ệ ị ả ọng đứ ừa là tườ ủ ế ế đã 

ứng minh đượ ệ ế ấu đả ả ị ực và đáp ứng đượ ẩ ủ ệ
ớ ấp hơn phương pháp đổ ạ ỗ

investment but “quick, cheap, nice, durably” achievement in high rise apartment investment. This case 

ớ ệ

Công nghệ bê tông đúc sẵn đã được phát triển hàng trăm năm. 
Tuy nhiên từ những năm 1950 1960 nó được ứng dụng rộng rãi sau 
thời gian chiến tranh thế giới thứ II. Từ đó được phát triển và ứng 
dụng rộng rãi tại châu Âu và Mỹ. Sản phẩm bê tông đúc sẵn được ứn
dụng chủ yếu trong các công trình dân dụng và công nghiệp. 

Các công trình xây dựng dân dụng có sử dụng bê tông đúc sẵn 
hiện nay trên thế giới chủ yếu là các công trình xây dựng nhà có chiều 
cao trung bình từ tầng trở xuống. Ở Việt Nam vào những năm 

1970 Liên Xô đã giúp đỡ chúng ta xây dựng các chung cư bằng 

bê tông tấm lớn đúc sẵn tại Hà nội. Tuy nhiên sau một thời gian sử 
dụng công nghệ này bộc lộ nhiều khuyết điểm như: sự cứng nhắc 
trong thiết kế kiến trúc, chất lượng các mối liên kết không tốt… Chính 
vì các khuyết điểm trên mà việc ứng dụng công nghệ này gặp nhiều 
trở ngại và gần như đã không còn được áp dụng nữa.

Trong những năm gần đây Việt Nam đã và đang ứng dụng cấu 
kiện bê tông đúc sẵn trong việc xây dựng các chung cư cao tầng (có 
chiều cao từ 25 tầng trở xuống). Tuy nhiên các cấu kiện sử dụng trong 
các công trình này tập trung vào cột, dầm và sàn đúc sẵn. 

Thời gian gần đây người dân Australia đặc biệt là tại 
Melbourne và Sydney đang có xu hướng di chuyển vào trong thành 
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phố sinh sống. Từ đó nảy sinh một nhu cầu căn hộ cao tầng cao cấp 
tại downtown của các thành phố lớn. Các nhà xây dựng Australia 
cũng phát triển giải pháp xây chung cư cao tầng bằng tường bê tông 
chịu lực đúc sẵn Kể từ năm 1985 công nghệ tường chịu lực 
đúc sẵn bắt đầu được phát triển và ứng dụng rộng rãi tại Melbourne 
Australia. Hiện nay toàn bộ các công trình xây dựng chung cư cao 
tầng ở Australia đều sử dụng công nghệ này. Chiều cao cao nhất hiện 
nay đạt được là gần 70 tầng.

Từ những năm đầu của thập kỹ 90, Ở Việt Nam bắt đầu khởi 
xướng việc xây dựng chung cư. Cho đến nay trong vòng gần 30 năm 
đó, do nhu cầu của Chủ đầu tư cũng như người sử dụng mà đã có 
nhiều nghiên cứu và cải tiến những ứng dụng trong lĩnh vực xây dựng 
nói chung cũng như lĩnh vực kiến trúc, kết cấu nói riêng.

Rõ ràng nhìn qua lịch sử phát triển này chúng ta thấy được sự 
tiến triển của giải pháp xây dựng. Tất cả sự thay đổi này được phát 
sinh do nhu cầu thực tế của thị trường cũng như sự thừa nhận của 
của cộng đồng xây dựng Việt Nam. Việc tìm ra các giải pháp đơn giản 
thi công, tiết kiệm chi phí, thời gian thi công là động lực khiến các 
nhà tư vấn, nhà thầu Việt Nam phải áp dụng các giải pháp tiên tiến 
trên thế giới. Sau một thời gian dài nghiên cứu giải pháp Tường bê 
tông chịu lực đúc sẵn của Australia, chúng tôi đã mạnh dạng đưa nó 
về Việt Nam để áp dụng. 

Hiện nay giải pháp xây dựng chung cư truyền thống ở Việt Nam 
là hệ vách chịu lực đổ tại chỗ kết hợp với sàn căng sau có dầm hoặc 

dầm với lõi thang máy đỗ tại chỗ có nhiệm vụ chịu lực ngang 
của toàn bộ công trình. Với giải pháp này chúng tôi sử dụng hệ tường 

“ngồi” trên không dầm đổ tại chỗ căng 
kết hợp với lõi cầu thang đúc sẵn hoặc đỗ tại đóng 

kết cấu chịu lực ngang của công trình.
Nguyên lý kết cấu của giải pháp này là tận dụng khả năng chịu 

nén tốt của bê tông nhờ “giải phóng” moment gây ra nếu vách được 
liên kết lại với nhau liên tục như trường hợp đỗ tại chỗ. Việc kéo dài 
vách suốt chiều dài của căn hộ giúp phân bổ lực trên tấm tường
tăng khả năng chịu lực cũng như làm giảm bề dày của nó so với vách 
đổ tại chỗ theo giải pháp truyền thống. Mặt khác với mô hình khớp 
trong trường hợp này giúp tiết kiệm được lượng thép rất đáng kể.

Về mặt kiến trúc, nó giải quyết được vấn đề chiếm diện tích và 
thẩm mỹ trong căn hộ của hệ cột đổ tại chỗ. Trong thi công nó đảm 
bảo độ chính xác cao do bản thân Tường bê tông chịu lực đúc sẵn
được sản xuất với độ chính xác tính bằng milimet. Việc lắp dựng đơn 
giản do hệ chống đỡ với hai thanh chống có cân chỉnh nên dễ thực 
hiện và độ chính xác cao. Biện pháp thi công cũng thay đổi đáng kể do 
giải pháp này giúp chúng ta có thể hoàn thiện từ dưới lên trên (cuốn 
chiếu). ể nói đây là mộ ả ổ ể ừ ế ế ế

ế ấ ả ấ ườ ị ực đúc sẵ
ải pháp này giúp đơn giả ấ ề ấn đề ừ ế ế ự

ệ ệ ả ự
toàn công trường và đặ ệ ờ Tườ

ị ực đúc sẵ có đượ ất lượ ất cao do đượ ả ấ ạ
ớ ệ ện đạ ủ Với chu kỳ 4 đến 5 ngày 

cho một sàn với một ca làm việc 8 giờ tiêu chuẩn, chúng tôi có thể cất 
nóc một tòa nhà 30 tầng trong vòng từ 9 đến 12 tháng. Việc hoàn 
thiện toàn bộ tòa nhà đó chỉ mất từ 3 đến 4 tháng sau đó. Công tác 
hoàn thiện có thể được tiến hành song song với phần thô do vậy nhà 
thầu có thể phân bổ lực lượng nhân công đều hơn trong suốt quá 

Điề ẽ ả ỏa đượ ến tườ ễ
ị ố ấ ỉ 3 năm đố ớ ện nay mà đặ
ệt đố ới chung cư thu nhậ ấ ở ộ

Trườ ợ ứ

ổ ế ế
ệ ủ ự án Chung cư thuộ ự ở & đấ

ở ộ & giáo viên Trường Đạ ọ ần Thơ. 
• Tầng cao:  12 tầng 
• Diện tích đất:
• Diện tích sàn xây dựng:  
o Diện tích Xây dựng
o Tổng diện tích sàn xây dựng khối chung cư

Phần khung – Giải pháp tường bê tông chịu lực đúc sẵn

 
Mô hình mặt bằng tầng điển hình.

Phần khung của công trình cấu tạo hoàn toàn bằng tường bê 
tông chịu lực đúc sẵn Toàn bộ khung chịu lực đứng của công trình 
được truyền cho tường bê tông chịu lực đúc sẵn và nó sẽ truyền 
xuống móng. Tường bê tông chịu lực đúc sẵn là một cấu kiện bê tông 
đúc sẵn có cường độ cao (từ 32 a đến 40 ẩ
3600) nên có khả năng chịu lực như bất kỳ cấu kiện bê tông cốt thép 
khác. Tuy nhiên do nó được thiết kế chủ yếu để chịu lực thẳng đứng 
và loại trừ tối đa moment tác dụng lên nên khai thác được khả năng 
chịu nén tối đa của bê tông. Toàn bộ tường bê tông chịu lực đúc  trở 
thành hệ chịu lực đứng chính của tòa nhà, moment trong hệ kết cấu 
này hoàn toàn triệt tiêu. Lõi cầu thang/thang máy cùng với tường bê 
tông chịu lực đúc sẵn là cấu kiện chịu lực ngang và chịu uốn của tòa 
nhà. Dầm và cột gần như biến mất trong hệ kết cấu này. Sàn được sử 
dụng ở đây là sàn phẳng căng sau. Do tường bê tông chịu lực đúc sẵn 
thực hiện vai trò của tường và dầm nên dầm không cần thiết trong 
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phố sinh sống. Từ đó nảy sinh một nhu cầu căn hộ cao tầng cao cấp 
tại downtown của các thành phố lớn. Các nhà xây dựng Australia 
cũng phát triển giải pháp xây chung cư cao tầng bằng tường bê tông 
chịu lực đúc sẵn Kể từ năm 1985 công nghệ tường chịu lực 
đúc sẵn bắt đầu được phát triển và ứng dụng rộng rãi tại Melbourne 
Australia. Hiện nay toàn bộ các công trình xây dựng chung cư cao 
tầng ở Australia đều sử dụng công nghệ này. Chiều cao cao nhất hiện 
nay đạt được là gần 70 tầng.

Từ những năm đầu của thập kỹ 90, Ở Việt Nam bắt đầu khởi 
xướng việc xây dựng chung cư. Cho đến nay trong vòng gần 30 năm 
đó, do nhu cầu của Chủ đầu tư cũng như người sử dụng mà đã có 
nhiều nghiên cứu và cải tiến những ứng dụng trong lĩnh vực xây dựng 
nói chung cũng như lĩnh vực kiến trúc, kết cấu nói riêng.

Rõ ràng nhìn qua lịch sử phát triển này chúng ta thấy được sự 
tiến triển của giải pháp xây dựng. Tất cả sự thay đổi này được phát 
sinh do nhu cầu thực tế của thị trường cũng như sự thừa nhận của 
của cộng đồng xây dựng Việt Nam. Việc tìm ra các giải pháp đơn giản 
thi công, tiết kiệm chi phí, thời gian thi công là động lực khiến các 
nhà tư vấn, nhà thầu Việt Nam phải áp dụng các giải pháp tiên tiến 
trên thế giới. Sau một thời gian dài nghiên cứu giải pháp Tường bê 
tông chịu lực đúc sẵn của Australia, chúng tôi đã mạnh dạng đưa nó 
về Việt Nam để áp dụng. 

Hiện nay giải pháp xây dựng chung cư truyền thống ở Việt Nam 
là hệ vách chịu lực đổ tại chỗ kết hợp với sàn căng sau có dầm hoặc 

dầm với lõi thang máy đỗ tại chỗ có nhiệm vụ chịu lực ngang 
của toàn bộ công trình. Với giải pháp này chúng tôi sử dụng hệ tường 

“ngồi” trên không dầm đổ tại chỗ căng 
kết hợp với lõi cầu thang đúc sẵn hoặc đỗ tại đóng 

kết cấu chịu lực ngang của công trình.
Nguyên lý kết cấu của giải pháp này là tận dụng khả năng chịu 

nén tốt của bê tông nhờ “giải phóng” moment gây ra nếu vách được 
liên kết lại với nhau liên tục như trường hợp đỗ tại chỗ. Việc kéo dài 
vách suốt chiều dài của căn hộ giúp phân bổ lực trên tấm tường
tăng khả năng chịu lực cũng như làm giảm bề dày của nó so với vách 
đổ tại chỗ theo giải pháp truyền thống. Mặt khác với mô hình khớp 
trong trường hợp này giúp tiết kiệm được lượng thép rất đáng kể.

Về mặt kiến trúc, nó giải quyết được vấn đề chiếm diện tích và 
thẩm mỹ trong căn hộ của hệ cột đổ tại chỗ. Trong thi công nó đảm 
bảo độ chính xác cao do bản thân Tường bê tông chịu lực đúc sẵn
được sản xuất với độ chính xác tính bằng milimet. Việc lắp dựng đơn 
giản do hệ chống đỡ với hai thanh chống có cân chỉnh nên dễ thực 
hiện và độ chính xác cao. Biện pháp thi công cũng thay đổi đáng kể do 
giải pháp này giúp chúng ta có thể hoàn thiện từ dưới lên trên (cuốn 
chiếu). ể nói đây là mộ ả ổ ể ừ ế ế ế

ế ấ ả ấ ườ ị ực đúc sẵ
ải pháp này giúp đơn giả ấ ề ấn đề ừ ế ế ự

ệ ệ ả ự
toàn công trường và đặ ệ ờ Tườ

ị ực đúc sẵ có đượ ất lượ ất cao do đượ ả ấ ạ
ớ ệ ện đạ ủ Với chu kỳ 4 đến 5 ngày 

cho một sàn với một ca làm việc 8 giờ tiêu chuẩn, chúng tôi có thể cất 
nóc một tòa nhà 30 tầng trong vòng từ 9 đến 12 tháng. Việc hoàn 
thiện toàn bộ tòa nhà đó chỉ mất từ 3 đến 4 tháng sau đó. Công tác 
hoàn thiện có thể được tiến hành song song với phần thô do vậy nhà 
thầu có thể phân bổ lực lượng nhân công đều hơn trong suốt quá 

Điề ẽ ả ỏa đượ ến tườ ễ
ị ố ấ ỉ 3 năm đố ớ ện nay mà đặ
ệt đố ới chung cư thu nhậ ấ ở ộ

Trườ ợ ứ

ổ ế ế
ệ ủ ự án Chung cư thuộ ự ở & đấ

ở ộ & giáo viên Trường Đạ ọ ần Thơ. 
• Tầng cao:  12 tầng 
• Diện tích đất:
• Diện tích sàn xây dựng:  
o Diện tích Xây dựng
o Tổng diện tích sàn xây dựng khối chung cư

Phần khung – Giải pháp tường bê tông chịu lực đúc sẵn

 
Mô hình mặt bằng tầng điển hình.

Phần khung của công trình cấu tạo hoàn toàn bằng tường bê 
tông chịu lực đúc sẵn Toàn bộ khung chịu lực đứng của công trình 
được truyền cho tường bê tông chịu lực đúc sẵn và nó sẽ truyền 
xuống móng. Tường bê tông chịu lực đúc sẵn là một cấu kiện bê tông 
đúc sẵn có cường độ cao (từ 32 a đến 40 ẩ
3600) nên có khả năng chịu lực như bất kỳ cấu kiện bê tông cốt thép 
khác. Tuy nhiên do nó được thiết kế chủ yếu để chịu lực thẳng đứng 
và loại trừ tối đa moment tác dụng lên nên khai thác được khả năng 
chịu nén tối đa của bê tông. Toàn bộ tường bê tông chịu lực đúc  trở 
thành hệ chịu lực đứng chính của tòa nhà, moment trong hệ kết cấu 
này hoàn toàn triệt tiêu. Lõi cầu thang/thang máy cùng với tường bê 
tông chịu lực đúc sẵn là cấu kiện chịu lực ngang và chịu uốn của tòa 
nhà. Dầm và cột gần như biến mất trong hệ kết cấu này. Sàn được sử 
dụng ở đây là sàn phẳng căng sau. Do tường bê tông chịu lực đúc sẵn 
thực hiện vai trò của tường và dầm nên dầm không cần thiết trong 

 

trường hợp này. Tất cả điều này dẫn đến giải pháp kết cấu hiệu quả 
và tiết kiệm nhất và thời gian thi công cũng giảm đáng kể. Các căn hộ 
được bố trí ngăn cách bởi hai tường bê tông chịu lực đúc sẵn chạy dài 
suốt chiều dài của . Nó vừa làm nhiệm vụ của vách ngăn và vách 
chịu lực. Mặt ngoài căn hộ cũng được lắp tấm tường không chịu lực 
tường bao che Toàn bộ các tấm tường này được thi công cùng lúc 

tạo nên hệ chịu lực và bao che trong một chu kỳ lắp dựng. Điều này 
giúp cho công trình không cần đến hệ giàn giáo bao che

Mặt cắt cấu kiện

Việc lắp dựng và thi công cũng được thực hiện bên trong công trình.
Thông thường đối với công trình ứng dụng tường bê tông chịu 

lực đúc sẵn nếu trên 15 tầng chúng ta cần phải thi công phần lõi 
thang máy/thang bộ bằng tường/vách bê tông đỗ tại chỗ. Tuy nhiên 
trong trường hợ , do chiều cao tầng chỉ có 12 tầng nên 
việc ứng dụng tường bê tông chịu lực đúc sẵn kết hợp với các liên kết 
ướt giữa các tấm tường sẽ được ứng dụng nhằm giảm 
thiểu chi phí và thời gian thi công đáng kể

Sàn bê tông trong trường hợp này sẽ là dạng sàn phẳng không 
dầm. Do hình dáng của công trình, có chiều dài lớn nên sàn bê tông 
được thiết kế trên cơ sở dầm liên tục. Cáp vì thế được thiết kế theo 
một phương là chủ yếu giúp tiết kiệm chi phí thi công. 

Tính toán hệ khung công trình

Để thiết kế nhà cao tầng có nhiều phương pháp khác nhau. Tuy 
nhiên đối với công trình ứng dụng tường bê tông chịu lực đúc sẵn
phương pháp tính toán hệ chịu lực theo sơ đồ phẳng là bài toán cổ 
điển và phổ biến trong hầu hết các hướng dẫn tính toán hệ chịu lực 
tường bê tông chịu lực đúc sẵn trên toàn thế giới. Bài toán này dựa 
vào phương pháp phân phối tải trọng vào các tường cứng. Căn cứ vào 
giải pháp kiến trúc và bố trí mặt bằng các kết cấu chịu lực, có thể tiến 
hành tính toán theo các bước sau đây:

 Xác định mô hình tính toán.
 Xác định các loại tải trọng.
 Xác định đặc trưng hình học công trình.
 Phân phối tải trọng ngang vào các hệ chịu lực
 Xác định nội lực trong từng cấu kiện.
 Kiểm tra khả năng an toàn chịu lực của tường bê tông chịu 

lực đúc sẵn
 Kiểm tra ổn định cục bộ và ổn định tổng thể công trình.

ầ ề ụ

Để giải bài toán phần khung chúng tôi tiến hành tính toán theo 

- Giải bài toán cổ điển – Đây là cách giải mặc định được các nước 
trên thế giới sử dụng để tính cho công trình sử dụng
đúc sẵn. Nó là giải pháp đơn giản, dễ kiểm soát và đã được 
kiểm chứng trong hơn 100 năm qua trên thế giới. Và nó là 

trong thiết kế của chúng tôi.
- Giải bài toán bằng phần mềm tính toán kết cấu có trên thị 

trường.
Trong bài báo này chúng tôi chỉ đưa ra lời giải bài toán khung 

bằng bài toán cổ điển. Lợi thế lớn nhất của bài toán này là chúng ta 
tính toán toàn bộ công trình bằng “ ” mà không cần đến những 
phần mềm phức tạp. Việc kiểm tra/kiểm soát mô hình rất thuận lợi 
giúp loại trừ các sai sót trong quá trình dựng mô hình. Điều này dẫn 
đến chất lượng thiết kế rất cao.

Xác đị ạ ả ọ

Trong thiết kế chúng tôi sử dụng các tiêu chuẩn phù hợp của 
Việt Nam và Australia. Tiêu chuẩn Việt Nam được sử dụng chủ yếu 
liên quan đến các yếu tố địa phương như tải trọng (tải trọng bản thân, 
hoạt tải, tải trọng gió…) Riêng phần bê tông chúng tôi sử dụng tiêu 
chuẩn Australia. Các tiêu chuẩn chủ đạo bao gồm:
Tiêu chuẩn Việt Nam:
• 1995: Tiêu chuẩn thiết kế tải trọng và tác động (tải 

trọng động đất và gió);
• 1999: Chỉ dẫn tính toán thành phần động của tải trọng gió;
Tiêu chuẩn Australia (tham chiếu):
• 2009: Concrete Structures (Kết cấu bê tông)

ổ ợ ả ọ ụ ể ồ
- 
- 
- 
- 
- 

Do công trình nằm trong khu vực không có động đất nên việc 
kiểm tra độ ổn định chỉ giới hạn trong tĩnh tải, hoạt tải và tải trọng 
gió. Tải trọng tính toán tác động lên chân công trình được tính toán 
đối với trục chịu tải lớn nhất đối với từng mặt cắt ngang tại trục X 
và Y là trục 6 và trục E. Tuy nhiên do tải trọng tác dụng tại 2 mặt 
cắt này là bằng nhau nên chúng tôi chỉ xét tại trục 6. C ự
ụ ồm tĩnh tả ạ ả ề ố ạ
ục 6 có đượ Tải trọng gió tính toán cho khu vực của 

Thành phố Cần Thơ tính được là V=2.003 kN và moment gây ra là 

Để ể ả năng chị ả ủa tườ ử ụ
ầ ề để ểm tra cường độ và thép cho tườ ế ả ể
ệ ế ả ấ ế ế ầ ề
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dày 200 mm cường độ bê tông f’ ả năng chị ự ủ
panel đạ

ế ả ể ứ ị ả ủ

Trong giới hạn của 
kiểm tra sự ổn định ngang của toàn bộ công trình Để giải quyết bài 
toán này chúng ta kiểm tra tầng trệt nơi chịu tải trọng đứng và ngang 
lớn nhất Mô hình sàn điển hình được thể hiện 

ầ ệ

Nguyên lý kiểm tra độ ổn định của công trình là kiểm tra khả 
năng chống lật của toàn bộ công trình trên cơ sở ổn định của từng cấu 
kiện trong công trình. Để làm được điều này chúng ta phải giải bài 
toán phân bổ lực tác dụng của toàn bộ công trình lên từng cấu kiện 
của nó. Để làm được điều đó chúng ta phải các đặc trưng hình 
học của công trình và việc phân bổ tải trọng của nó lên các cấu kiện.

Các đặc trưng hình họ ủ
ối lượ ấ ỳ

ối lượ ọ ủ ối lượ ủ
ầ ấ ỳ ối lượ ồ ối lượ ủ ĩ ả

ạ ả ối lượ ủ ệ ị ự ộ ứ
ối lượ ủ ế ấ

ọa độ ủa C.M xác đị ứ
𝑋𝑋𝐶𝐶.𝑀𝑀 =

∑ 𝑀𝑀𝑖𝑖𝑥𝑥𝑖𝑖
𝑛𝑛
1

∑ 𝑀𝑀𝑖𝑖
𝑛𝑛
1

𝑌𝑌𝐶𝐶.𝑀𝑀 =
∑ 𝑀𝑀𝑖𝑖𝑦𝑦𝑖𝑖

𝑛𝑛
1

∑ 𝑀𝑀𝑖𝑖
𝑛𝑛
1

ứ ủ ấ ỳ

ứ ủ ầ ấ ỳ ọa độ ọng tâm độ ứ
ủ ấ ả ứ ứng đượ ố trí trong đó.

ọa độ ủ ứ ủ ấ ỳ

𝑋𝑋𝐶𝐶.𝑅𝑅 =
∑ 𝐼𝐼𝑥𝑥𝑖𝑖𝑥𝑥𝑖𝑖

𝑛𝑛
1

∑ 𝐼𝐼𝑥𝑥𝑖𝑖
𝑛𝑛
1

𝑌𝑌𝐶𝐶.𝑅𝑅 =
∑ 𝐼𝐼𝑦𝑦𝑖𝑖𝑦𝑦𝑖𝑖

𝑛𝑛
1

∑ 𝐼𝐼𝑦𝑦𝑖𝑖
𝑛𝑛
1

ố ả ọ ệ ị ự

Sơ đồ ố ự ấ ệ

Trên cơ sở tĩnh tả ạ ả ự ế
ể ả năng chị ả ủa panel điể ả năng chị

ật dướ ụ ủ ổ ợ ả ọ ộ
Đối với công trình có tường chịu lực, dưới tác dụng của lực 

ngang bên ngoài các tường sẽ chịu một ngoại lực ngang nhất định tùy 
thuộc vào độ cứng của mình.

Phân bổ lực ngang lên vách đổ tại chỗ kết hợp với tường bê tông 
chịu lực đúc sẵn có thể được thể hiện thông qua các biểu thức sau:

𝑉𝑉𝑖𝑖𝑥𝑥 = 𝐹𝐹′𝑖𝑖𝑥𝑥 + 𝐹𝐹′′𝑖𝑖𝑥𝑥
𝐹𝐹𝑖𝑖𝑦𝑦 =  𝐹𝐹′𝑖𝑖𝑦𝑦 + 𝐹𝐹′′𝑖𝑖𝑦𝑦

𝐹𝐹′𝑖𝑖𝑥𝑥: ả ể ị ạo ra theo hướ
𝐹𝐹′𝑖𝑖𝑦𝑦: ả ể ị ạo ra theo hướ
𝐹𝐹′′𝑖𝑖𝑥𝑥: ả ắ ạo ra theo hướ
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dày 200 mm cường độ bê tông f’ ả năng chị ự ủ
panel đạ

ế ả ể ứ ị ả ủ

Trong giới hạn của 
kiểm tra sự ổn định ngang của toàn bộ công trình Để giải quyết bài 
toán này chúng ta kiểm tra tầng trệt nơi chịu tải trọng đứng và ngang 
lớn nhất Mô hình sàn điển hình được thể hiện 

ầ ệ

Nguyên lý kiểm tra độ ổn định của công trình là kiểm tra khả 
năng chống lật của toàn bộ công trình trên cơ sở ổn định của từng cấu 
kiện trong công trình. Để làm được điều này chúng ta phải giải bài 
toán phân bổ lực tác dụng của toàn bộ công trình lên từng cấu kiện 
của nó. Để làm được điều đó chúng ta phải các đặc trưng hình 
học của công trình và việc phân bổ tải trọng của nó lên các cấu kiện.

Các đặc trưng hình họ ủ
ối lượ ấ ỳ

ối lượ ọ ủ ối lượ ủ
ầ ấ ỳ ối lượ ồ ối lượ ủ ĩ ả

ạ ả ối lượ ủ ệ ị ự ộ ứ
ối lượ ủ ế ấ

ọa độ ủa C.M xác đị ứ
𝑋𝑋𝐶𝐶.𝑀𝑀 =

∑ 𝑀𝑀𝑖𝑖𝑥𝑥𝑖𝑖
𝑛𝑛
1

∑ 𝑀𝑀𝑖𝑖
𝑛𝑛
1

𝑌𝑌𝐶𝐶.𝑀𝑀 =
∑ 𝑀𝑀𝑖𝑖𝑦𝑦𝑖𝑖

𝑛𝑛
1

∑ 𝑀𝑀𝑖𝑖
𝑛𝑛
1

ứ ủ ấ ỳ

ứ ủ ầ ấ ỳ ọa độ ọng tâm độ ứ
ủ ấ ả ứ ứng đượ ố trí trong đó.

ọa độ ủ ứ ủ ấ ỳ

𝑋𝑋𝐶𝐶.𝑅𝑅 =
∑ 𝐼𝐼𝑥𝑥𝑖𝑖𝑥𝑥𝑖𝑖

𝑛𝑛
1

∑ 𝐼𝐼𝑥𝑥𝑖𝑖
𝑛𝑛
1

𝑌𝑌𝐶𝐶.𝑅𝑅 =
∑ 𝐼𝐼𝑦𝑦𝑖𝑖𝑦𝑦𝑖𝑖

𝑛𝑛
1

∑ 𝐼𝐼𝑦𝑦𝑖𝑖
𝑛𝑛
1

ố ả ọ ệ ị ự

Sơ đồ ố ự ấ ệ

Trên cơ sở tĩnh tả ạ ả ự ế
ể ả năng chị ả ủa panel điể ả năng chị

ật dướ ụ ủ ổ ợ ả ọ ộ
Đối với công trình có tường chịu lực, dưới tác dụng của lực 

ngang bên ngoài các tường sẽ chịu một ngoại lực ngang nhất định tùy 
thuộc vào độ cứng của mình.

Phân bổ lực ngang lên vách đổ tại chỗ kết hợp với tường bê tông 
chịu lực đúc sẵn có thể được thể hiện thông qua các biểu thức sau:

𝑉𝑉𝑖𝑖𝑥𝑥 = 𝐹𝐹′𝑖𝑖𝑥𝑥 + 𝐹𝐹′′𝑖𝑖𝑥𝑥
𝐹𝐹𝑖𝑖𝑦𝑦 =  𝐹𝐹′𝑖𝑖𝑦𝑦 + 𝐹𝐹′′𝑖𝑖𝑦𝑦

𝐹𝐹′𝑖𝑖𝑥𝑥: ả ể ị ạo ra theo hướ
𝐹𝐹′𝑖𝑖𝑦𝑦: ả ể ị ạo ra theo hướ
𝐹𝐹′′𝑖𝑖𝑥𝑥: ả ắ ạo ra theo hướ

 

𝐹𝐹′′𝑖𝑖𝑖𝑖: ả ắ ạo ra theo hướ
𝐹𝐹𝑖𝑖𝑖𝑖:  ổ ự ụng lên tường theo hướ
𝐹𝐹𝑖𝑖𝑖𝑖:  ổ ự ụng lên tường theo hướ

ổ ự ụ 𝐹𝐹𝑖𝑖 𝐹𝐹𝑖𝑖lên công trình đượ ổ ừ
tườ 𝐹𝐹′𝑖𝑖𝑖𝑖 𝐹𝐹′𝑖𝑖𝑖𝑖 ỉ ệ ủa độ ứ ủ

ự ụng lên tườ ể ị ắ
theo hướ đượ ể ệ

𝐹𝐹′𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝐹𝐹𝑖𝑖𝐼𝐼𝑖𝑖𝑖𝑖
∑ 𝐼𝐼𝑖𝑖𝑖𝑖

ự ụng lên tườ ể ị ắ
theo hướng y đượ ể ệ

𝐹𝐹′𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝐹𝐹𝑖𝑖𝐼𝐼𝑖𝑖𝑖𝑖
∑ 𝐼𝐼𝑖𝑖𝑖𝑖

Trong đó
𝐹𝐹𝑖𝑖: ổ ả ọ ụng lên tường theo hướ
𝐹𝐹𝑖𝑖: ổ ả ọ ụ tường theo hướ
𝐼𝐼𝑖𝑖𝑖𝑖: ủa tườ ụ
𝐼𝐼𝑖𝑖𝑖𝑖: ủa tườ ụ
∑ 𝐼𝐼𝑖𝑖𝑖𝑖: ổ ủ ấ ả tườ ụ
∑ 𝐼𝐼𝑖𝑖𝑖𝑖: ổ ủ ấ ả tườ ụ

ự ụng lên tườ ắ ạ ục x đượ ể ệ
𝐹𝐹′′𝑖𝑖𝑖𝑖 = (𝐹𝐹𝑖𝑖𝑒𝑒𝑖𝑖)𝑦𝑦𝑖𝑖𝐼𝐼𝑖𝑖𝑖𝑖

∑(𝑥𝑥𝑖𝑖
2𝐼𝐼𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝑦𝑦𝑖𝑖

2𝐼𝐼𝑖𝑖𝑖𝑖)
ự ụng lên tườ ắ ạ ục y đượ ể ệ

𝐹𝐹′′𝑖𝑖𝑖𝑖 = (𝐹𝐹𝑖𝑖𝑒𝑒𝑖𝑖)𝑥𝑥𝑖𝑖𝐼𝐼𝑖𝑖𝑖𝑖
∑(𝑥𝑥𝑖𝑖

2𝐼𝐼𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝑦𝑦𝑖𝑖
2𝐼𝐼𝑖𝑖𝑖𝑖)

Trong đó
𝑥𝑥𝑖𝑖: ọa độ ủa tườ ớ ứ ủ
𝑦𝑦𝑖𝑖: ọa độ ủa tườ ớ ứ ủ
𝑒𝑒𝑖𝑖: ả ữ ứ ọ ủ

trình theo hướ
𝑒𝑒𝑖𝑖: ả ữ ứ ọ ủ

trình theo hướ

Xác đị ộ ự ủ ừ ấ ệ

Như đã nói ở ệ ểm tra độ ổn đị ủa công trình đượ
ằ ể ự ổn đị ả ọng ngang tác độ

ự ồ ự ả ọ ả
ạ ả ủ ề ống đất đố ớ ừ ấ tườ

khi đã đượ ổ ạ ả ể ệ ế
ả ủ ự ổ đố ớ ạ ụ

Sau đó c ị ập đượ ẽ được tính để ế ế
ể ệ ệ

Sau khi xác định chiều dày và cường độ bê tông của vách đổ tại 
chỗ kết hợp với tường bê tông chịu lực đúc sẵn
hiểm nhất, chúng tôi sẽ tiến hành tính toán chi tiết sự phân bổ lực 
ngang lên toàn bộ công trình. Dựa trên độ cứng của từng panel chúng 
ta có được giá trị lực ngang mà từng panel chịu đựng dưới tác dụng 
của lực cắt trực tiếp và moment xoắn tạo ra do tổ hợp tải của tải 
trọng bản thân, hoạt tải gây ra cho toàn bộ công trình.

Sơ đồ phân bổ độ cứng công trình
 

ể ả năng an toàn chị ự ủa tườ

Trên cơ sở giá trị nội lực của từng vách đổ tại chỗ kết hợp với 
tường bê tông chịu lực đúc sẵn trên từng tầng chúng ta kiểm tra được 
khả năng chịu lực của Để kiểm tra sự an toàn chịu lực của tường 
trong mặt phẳng của mình chúng ta kiểm tra lật của tường nguy hiểm 
nhất. Dựa trên giá trị moment tính toán ta có được giá trị lớn nhất là 
5,449kNm và kiểm tra khả năng chịu lật của tường tại vị trí này

ục 6)

ể ổn đị

Để kiểm tra khả năng này chúng ta cần sử dụng thiết kế tường 
đối với tổ hợp tải trọng bản thân và tải trọng gió Ở đây chúng tôi 
kiểm tra tường điển hình SW theo hướng . Dữ liệu đầu vào được 
lấy từ bản “Design wall load for combination of gravity and Wind 

Direction” như đính kèm ở trang sau B 7.1 Từ các 
số liệu đó chúng ta kiểm tra lật tường nguy hiểm nhất theo bảng tính 

Do panel tại tầng trệt ngồi trực tiếp lên dầm móng thông q
sàn tầng trệt nên việc đảm bảo ổn định của nó đồng nghĩa với ổn định 
của móng và công trình. 

Bảng tính phân bổ lực đến các tường bê tông chịu lực đúc sẵn
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ể ật tườ ể ấ

Tường nguy hiểm nhất khi tính toán gió là tường SW1 ở tầng 2 với tổ 
hợp tải trọng bản thân và gió theo hướng Y, E

Từ phần mềm MPLC, đối với tường có chiều dày 200mm với f’

Φ
Theo sơ đồ lực chúng ta có thể kiểm tra kháng lật như sau:

𝑒𝑒 = 𝑀𝑀𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤
∗

𝑅𝑅∗𝐿𝐿
𝑥𝑥 = (𝐿𝐿

2 − 𝑒𝑒) 2

𝑤𝑤∗ = 𝑃𝑃∗

𝑥𝑥
Kiểm tra khả năng chịu lực của tấm tường

𝑤𝑤∗ < 𝛷𝛷𝑁𝑁𝑢𝑢
Kiểm tra lật
Moment chống lật

𝑀𝑀𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑤𝑤𝑟𝑟𝑟𝑟 = 𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿 𝑐𝑐𝐿𝐿𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝐿𝐿𝑐𝑐𝑐𝑐𝐿𝐿𝑐𝑐
(𝐿𝐿

2 + 𝑒𝑒)
2

2
𝑀𝑀𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑤𝑤𝑟𝑟𝑟𝑟 > 𝑀𝑀𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤

Áp dụng với các tổ hợp lực ta có kết quả như bảng tính dưới đây

Bảng 1 Bảng kiểm tra lật tấm tường

Φ

cường 
độ

KT ổn 
định

Tổ 
hợp 
tải 

trọng 
ĐẠT lật

Tổ 
hợp 
tải 

trọng 
ĐẠT lật

ớ ệ ể ả năng kháng lậ ủ ừ ấ ện dướ
độ ủ ự ổ chúng ta đã chứng minh đượ ằ
công trình đạt độ ổn định dướ ụ ủ ự

Giá trị kinh tế mang lại 

Giải pháp được phát triển trên nguyên lý đơn giản trong thiết 
kế kiến trúc và kết cấu. Chúng tôi tận dụng tối đa sức chịu nén cao 

của bê tông và giảm áp lực chịu kéo cho nó. Với nguyên lý này chúng 
tôi tiết kiệm đáng kể khối lượng thép và tường gạch dẫn đến tổng 
trọng lượng của tòa nhà có thể đạt giảm gần 20 phần trăm đối với tòa 
nhà đến 20 tầng và có thể nhiều hơn nữa đối với tòa nhà cao từ 30 
tầng trở lên đặc biệt là bê tông. Theo tính toán, đối với tòa nhà 20 
tầng hiện nay lượng thép tiết kiệm được so với tòa nhà đổ tại 
chỗ. Nếu tính luôn cáp dự ứng lực thì chi phí thép và cáp giảm được 
đến 30 % so với giải pháp dầm sàn truyền thống. Tổng diện tích 
tường gạch chiếm 40 % so với xây gạch truyền thống. Như vậy bản 
thân công trình đã tự động đáp ứng được yêu cầu bắt buộc của Chính 
phủ về hạn chế sử dụng vật liệu nung hiện nay. Do có thể sơn trực 
tiếp lên bề mặt tấm tường mà không cần phải tô trát và bả matit nên 
khối lượng tô trát và bả matit của chúng tôi chỉ chiếm 40 % so với 
giải pháp tường gạch. Với những con số ấn tượng kể trên việc tiết 
kiệm từ 10% đến 15 % trực tiếp trên giá thành thi công chưa tính đến 
thời gian và các yếu tố khác đã được chứng minh.

ế ậ

ứu đã chỉ ra đượ ớ ẩ
ẩ ệ ệ ụ ết tính toán cơ bả ấ

ể ải đượ ế ấ
cư cao 12 tầ ớ ế ấ ị ực đứ ằ
tườ ị ực đúc sẵ ớ ết tính toán như trên 

ể ế ế cho các tòa nhà chung cư cao đế
ầ ần đế ữ ầ ề ứ ạ ố

ớ ấ ả ể ạ ị
ề ế ấ ớ ộ Đặ ệ ớ ả năng thi công nhanh 

ả năng thi công hàng loạt các chung cư ớ
ớ để ể ả ết đượ ở cho đạ ộ ậ

ệ ự độ ế ế ả
ộ ợ ế đáng lưu tâm trong bố ả

công đang ngày trở ếm và đắt đỏ
Rõ ràng với những viện dẫn như trên chúng tôi có thể tuyệt đối 

tin tưởng rằng đây là một giải pháp tương lai cho việc xây dựng 
chung cư cao tầng của Việt Nam

ệ ả

 , “Tiêu chuẩn thiết kế tải trọng và tác động” (tải 
trọng động đất và gió)

 , “ ” (Kết cấu bê tông)
 Trần Phước Đông “Báo cáo Thuyết minh thiết kế cơ sở” Dự án 

Chung cư CTU, tháng 9 năm 2017
 Trần Phước Đông “Thuyết minh thiết kế kỹ thuật” – Dự án Chung 

cư CTU, tháng 9 năm 2019


